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ÔN TẬP 
CHỦ ĐỀ 3. BẢO VỆ VÀ KHAI THÁC TÀI NGUYÊN RỪNG BỀN VỮNG

I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức
Sau bài học này, HS sẽ ôn tập lại một số kiến thức sau:
- Ý nghĩa, nhiệm vụ của việc bảo vệ và khai thác tài nguyên rừng bền vững.

- Thực trạng trồng, chăm sóc, bảo vệ và khai thác rừng.
- Bảo vệ và khai thác tài nguyên rừng phổ biến.

2. Năng lực
- Năng lực công nghệ:
+ Trình bày được ý nghĩa, nhiệm vụ của việc bảo vệ và khai thác tài nguyên rừng bền vững.

+ Đánh giá được thực trạng trồng, chăm sóc, bảo vệ và khai thác rừng ở địa phương.

+ Mô tả được một số biện pháp bảo vệ và khai thác tài nguyên rừng phổ biến.

+ Đề xuất được các biện pháp nâng cao ý thức bảo vệ tài nguyên rừng.

- Năng lực tự chủ và tự học: Tự nghiên cứu thu thập thông tin và dữ liệu qua nội dung SGK, tài liệu tham khảo để trả lời câu hỏi.

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Hợp tác theo nhóm để thảo luận về các nội dung giáo viên yêu cầu về nội dung liên quan đến việc bảo vệ và khai thác tài nguyên rừng bền vững.

3. Phẩm chất
- Chăm chỉ: Tích cực học tập, nghiên cứu.

- Trách nhiệm: Hoàn thành được nhiệm vụ được giao trong bài học.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC
1. Đối với giáo viên
- SGK Công nghệ 12 – Lâm nghiệp, Thuỷ sản bộ Cánh Diều.

- Tranh, ảnh, video (https://youtu.be/gl5s__CjZiM?si=BmIxVrAg_B3IrrNT)
- Máy tính, máy chiếu (nếu có).

2. Đối với học sinh
- SGK Công nghệ 12 – Lâm nghiệp, Thuỷ sản bộ Cánh Diều.

- Đọc trước bài học trong SGK.

- Tìm hiểu và đọc trước tài liệu có liên quan.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG
a. Mục tiêu: Thông qua hoạt động, HS dựa vào hiểu biết thực tế của bản thân, những hậu quả nặng nề của việc chặt phá rừng trái phép. 
b. Nội dung: GV trình chiếu đoạn video “ Những cánh rừng tiếp tục bị chặt phá” – Kênh VTV24; HS quan sát hình ảnh và trình bày những hậu quả nặng nề của việc chặt phá rừng trái phép.
c. Sản phẩm: Câu trả lời của HS và chuẩn kiến thức của GV.

d. Tổ chức thực hiện:
Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV trình chiếu cho HS quan sát video “ Những cánh rừng tiếp tục bị chặt phá” – Kênh VTV24.

- GV yêu cầu HS trả lời câu hỏi: Trình bày những hậu quả nặng nề của việc chặt phá rừng trái phép.

Bước 2: HS tiếp nhận, thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS quan sát đoạn video GV trình chiếu, vận dụng hiểu biết của bản thân và trả lời câu hỏi.

- GV hướng dẫn, hỗ trợ HS (nếu cần thiết).

Bước 3: Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
- GV mời đại diện 1 – 2 HS trả lời câu hỏi.
- GV yêu cầu các HS khác lắng nghe, nhận xét, nêu ý kiến bổ sung (nếu có).

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
- GV nhận xét, đánh giá, chuẩn kiến thức.

- GV dẫn dắt HS vào tiết Ôn tập.
B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC
Hoạt động 1. Hệ thống hoá kiến thức
a. Mục tiêu: Thông qua hoạt động, HS hệ thống hoá các kiến thức như sau:
- Ý nghĩa, nhiệm vụ của việc bảo vệ và khai thác tài nguyên rừng bền vững.

- Thực trạng trồng, chăm sóc, bảo vệ và khai thác rừng.

- Bảo vệ và khai thác tài nguyên rừng phổ biến.
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b. Nội dung: GV hướng dẫn HS khai thác thông tin SGK các bài 6,7,8, kết hợp quan sát sơ đồ trang 42 – SGK Công nghệ 12 – Lâm nghiệp, Thuỷ sản bộ Cánh Diều và hoàn thành sơ đồ sau:
c. Sản phẩm: Câu trả lời của HS và chuẩn kiến thức của GV.

d. Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của giáo viên và học sinh

	Bước 1: Giáo viên giao nhiệm vụ
- GV yêu cầu HS làm việc nhóm lớn (mỗi nhóm từ 6-8 HS), liên hệ kiến thức đã học, hoàn thành sơ đồ tư duy sau đây trong thời gian là 15 phút.
Bước 2: HS tiếp nhận, thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS quan sát đọc thông tin mục các bài 6, 7, 8 SGK Công nghệ 12 Lâm nghiệp, Thuỷ sản bộ Cánh Diều và tìm kiếm thông tin.
- GV hướng dẫn, hỗ trợ HS (nếu cần thiết).

Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động, thảo luận
- GV mời đại diện 2 – 3 nhóm trình bày trước lớp lần lượt các nội dung sau trong sơ đồ tư duy.
- GV yêu cầu các HS khác lắng nghe, nhận xét, nêu ý kiến bổ sung (nếu có).

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
- GV nhận xét, đánh giá, chuẩn kiến thức 
- GV chuyển sang nội dung luyện tập.


C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP
Mục tiêu: Thông qua hoạt động, HS vận dụng những kiến thức đã học và thực tiễn về phương thức chăn nuôi để trả lời nhanh các câu hỏi trắc nghiệm.

Nội dung: GV yêu cầu HS trả lời nhanh câu hỏi trắc nghiệm vào Phiếu bài tập.

Sản phẩm: HS chọn được các đáp án đúng và chuẩn kiến thức của GV.

Tổ chức thực hiện:
Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
GV phát Phiếu bài tập cho HS, yêu cầu mỗi HS trả lời trong vòng 15 phút.

	Trường: ………………………………

Họ và tên: ………………….. Lớp ….

PHIẾU HỌC TẬP

Ôn tập chủ đề 3:

BẢO VỆ VÀ KHAI THÁC TÀI NGUYÊN RỪNG BỀN VỮNG

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn

Câu 1. Hoạt động nào dưới đây không góp phần bảo vệ rừng?

A. Tuần tra rừng.

B. Phòng chống cháy rừng.
C. Chuyển đổi diện tích rừng tự nhiên sang trồng ngô, sắn.
D. Tuyên truyền, giáo dục pháp luật về bảo vệ rừng.
Câu 2. Khai thác tài nguyên rừng bền vững cần thực hiện nhiệm vụ nào sau đây?

A. Đảm bảo thực hiện các biện pháp tái sinh rừng và trồng rừng.

B. Không cần tuân thủ nghiêm ngặt quy định của pháp luật.

C. Khai thác sản lượng lớn gỗ để thúc đẩy quá trình trồng rừng mới.

D. Cần có trách nhiệm thông báo kịp thời cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền về các hành vi vi phạm về quản lí rừng.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Học sinh trả lời câu hỏi sau đây, Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 3. Trong những năm gần đây, công tác bảo vệ rừng ở nước ta đã có nhiều tiến bộ rõ rệt, cụ thể Việt Nam là một trong 10 quốc gia có tốc độ tăng diện tích rừng lớn nhất thế giới giai đoạn 2010 – 2020 (Nguồn FAO, 2020). Mỗi nhận định sau đây là Đúng hau Sai về ý nghĩa của việc bảo vệ và khai thác tài nguyên rừng bền vững.

a) Duy trì và nâng cao chức năng phòng hộ và bảo vệ môi trường, bảo vệ nguồn nước, đất, chống xói mòn, bảo vệ khí hậu, ...
b) Bảo tồn nguồn gene đột biến các loài động, thực vật rừng đại trà, các hệ sinh thái rừng tự nhiên (môi trường sống tự nhiên của rất nhiều loài động, thực vật rừng quý, hiếm).

c) Duy trì và nâng cao chức năng sản xuất của rừng (gỗ và lâm sản ngoài gỗ). Đảm bảo kinh doanh, sản xuất những sản phẩm và dịch vụ của rừng lâu dài, liên tục.

d) Góp phần tạo việc làm và cải thiện sinh kế vùng nông thôn.

Câu 4. Trong buổi thảo luận về các vấn đề góp phần bảo vệ và khai thác tài nguyên rừng bền vững, một nhóm học sinh đã thảo luận và đề xuất một số nội dung bên dưới, em hãy chọn Đúng hay Sai cho mỗi nhận định nhé!
A. Khai thác trắng là phương thức chặt toàn bộ những cây rừng đã đến tuổi thàng thục trên khoảng chặt, quá trình chặt được tiến hành nhiều lần sao cho trong thời gian chặt hạ, một thế hệ rừng mới được hình thành nhờ sự gieo giống và bảo vệ của rừng già.

B. Khai thác chọn là chặt toàn bộ những cây rừng đã thành thục trong một khoảnh chặt trong một mùa chặt, thông thường là dưới một năm.

C. Sản lượng gỗ khai thác từ rừng tự nhiên ở Việt Nam tăng dần trong suốt giai đoạn 2008 – 2011.

D. Khai thác trắng là phương pháp tiến hành chặt rừng cây hoặc đám cây thành thục.

E. Sản lượng gỗ khai thác từ trồng rừng tập trung ở Việt Nam chiếm tỉ trọng lớn trong tổng sản lượng gỗ khai thác toàn quốc và tăng liên tục trong suốt giai đoạn 2008 – 2020. 
-- HẾT --


Bước 2: HS tiếp nhận, thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS vận dụng kiến thức đã học, hiểu biết thức tế về phương thức chăn nuôi để hoàn thành nhanh Phiếu bài tập.

- GV quan sát, hướng dẫn, hỗ trợ HS (nếu cần thiết).

Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động, thảo luận
- GV mời đại diện 1 – 2 HS trả lời các câu hỏi trong phiếu học tập.
- GV yêu cầu các HS khác lắng nghe, nhận xét, nêu đáp án khác (nếu có).

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
- GV nhận xét, đánh giá, chốt đáp án.

- GV chuyển sang nội dung mới.

D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG
Mục tiêu: Giúp HS vận dụng kiến thức vào thực tiễn để đề xuất dự án trồng cây xanh ở khuôn viên trường.
Nội dung: GV hướng dẫn HS đề xuất dự án nhỏ trồng cây xanh trong khuôn viên trường học.
Sản phẩm: HS thực hiện dự án.
Tổ chức thực hiện:
Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV giao nhiệm vụ cho HS trình bày các đề xuất bảo vệ cây xanh, thay đổi cảnh quan trường học.
- GV hướng dẫn HS dự án trồng cây xanh.
Bước 2: HS tiếp nhận, thực hiện nhiệm vụ học tập

- HS vận dụng kiến thức đã học và liên hệ thực tế về kiến thức cây trồng và thực hiện theo nhóm lớn.
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động, thảo luận
HS báo cáo sản phẩm định kỳ theo tháng.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
GV nhận xét, đánh giá và kết thúc tiết học

HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ
- Ôn lại kiến thức đã học ở chủ đề 3: Bảo vệ và khai thác tài nguyên rừng bền vững.
- Hoàn thành dự án phần Vận dụng.

- Đọc và tìm hiểu trước bài 9- Vai trò, triển vọng của thuỷ sản trong bối cảnh cuộc cách mạng 4.0. và thực hiện các nhiệm vụ sau:

+ Phân tích được xu hướng phát triển thuỷ sản ở Việt Nam và trên thế giới.

+ Trình bày được vai trò và triển vọng của thuỷ sản trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.
HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI

B. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC (Phần hoàn thiện sơ đồ tư duy)
1. Ý nghĩa, nhiệm vụ của việc bảo vệ và khai thác tài nguyên rừng bền vững

- Ý nghĩa của việc bảo vệ và khai thác tài nguyên rừng bền vững:

+ Duy trì và nâng cao chức năng phòng hộ và bảo vệ môi trường, bảo vệ nguồn nước, đất, chống xói mòn, bảo vệ khí hậu, ...

+ Bảo tồn đa dạng sinh học: bảo tồn nguồn gen các loài động, thực vật rừng quý hiếm, các hệ sinh thái rừng tự nhiên (môi trường sống tự nhiên của rất nhiều loài động, thực vật rừng quý, hiếm).

+ Duy trì và nâng cao chức năng sản xuất của rừng (gỗ và lâm sản ngoài gỗ). Đảm bảo kinh doanh, sản xuất những sản phẩm và dịch vụ của rừng lâu dài, liên tục.

+ Góp phần tạo việc làm và cải thiện sinh kế vùng nông thôn.

- Nhiệm vụ của bảo vệ rừng:

+ Nhiệm vụ của chủ rừng

+ Nhiệm vụ của toàn dân

+ Nhiệm vụ của các cấp quản lí

- Nhiệm vụ của khai thác tài nguyên rừng bền vững:

+ Khai thác lâm sản trong mỗi loại rừng cần thực hiện theo quy định của pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng, bảo vệ môi trường và bảo tồn đa dạng sinh học; phù hợp với chiến lược phát triển lâm nghiệp, theo đúng kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng.

+ Đảm bảo thực hiện các biện pháp tái sinh rừng và trồng rừng.

+ Khai thác không lạm vào vốn rừng: sản lượng gỗ của loài được khai thác không lớn hơn lượng gỗ tăng trưởng của loài đó.

+ Áp dụng các biện pháp, kĩ thuật khai thác lâm sản phù hợp nhằm hạn chế tác động xấu tới môi trường rừng và đa dạng sinh học, duy trì được chức năng phòng hộ của rừng.

+ Cần tuân thủ nghiêm ngặt quy định của pháp luật đối với việc khai thác các loài động, thực vật rừng quý, hiếm và các loài được ưu tiên bảo vệ.

2. Thực trạng trồng, chăm sóc, bảo vệ và khai thác rừng

- Thực trạng trồng và chăm sóc:

Trong hơn 30 năm qua, công tác trồng rừng ở nước ta đã có nhiều chuyển biến tích cực, nhờ đó tỉ lệ che phủ rừng ngày càng tăng. Từ giữa những năm 1990 đến nay, diện tích rừng trồng của nước ta đã tăng liên tục và phát triển ổn định nhờ các chương trình. chính sách phát triển rừng quốc gia...

- Thực trạng bảo vệ, khai thác rừng:
+ Thực trạng bảo vệ rừng

+ Thực trạng khai thác rừng

3. Bảo vệ và khai thác tài nguyên rừng.

- Một số biện pháp bảo vệ tài nguyên rừng:

+ Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo vệ rừng nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm bảo vệ rừng cho người dân.

+ Ngăn chặn các hành vi gây suy thoái tài nguyên rừng. Tăng cường lực lượng tuần tra, bảo vệ rừng nhằm ngăn chặn việc chặt phá rừng, mua bản và vận chuyển lâm sản trái phép, lấn chiếm đất rừng trái pháp luật. Kiểm soát hoạt động chăn, thả gia súc, vật nuôi tránh gây thiệt hại đến tài nguyên rừng. Phòng trừ sinh vật gây hại rừng.

+ Chủ động thực hiện tốt công tác phòng cháy, chữa cháy rừng.

+ Duy trì và củng cố hệ thống các khu bảo tồn thiên nhiên góp phần bảo tồn có hiệu quả các hệ sinh thái rừng, tài nguyên động, thực vật rừng.

+ Rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện hệ thống pháp luật, cơ chế, chính sách liên quan đến quản lí, bảo vệ và phát triển rừng nhằm bảo đảm sự đồng bộ, thống nhất, hiệu quả, khả thi, dễ tiếp cận.

+ Tăng cường trồng cây xanh, trồng rừng góp phần bảo vệ và phát triển rừng

- Phương thức khai thác tài nguyên rừng:

+ Tái sinh được tiến hành sau khi khai thác xong, thời kì tải sinh rõ ràng. Sau chặt trắng, có thể áp dụng phương thức tái sinh nhân tạo để tạo rừng mới đều tuổi.

+ Hoàn cảnh rừng sau chặt trắng thường bị biến đổi sâu sắc, tán rừng bị mất, đất rừng bị phơi trống hoàn toàn.

+ Ở những nơi địa hình có độ dốc lớn, lượng mưa cao dễ gây ra xói mòn và thoái hoá đất nếu tái sinh không thành công. Ở Việt Nam, khai thác trắng thường áp dụng đối với rừng sản xuất là rừng trồng thuần loài đều tuổi.

C. LUYỆN TẬP
	PHIẾU HỌC TẬP

Ôn tập chủ đề 3:

BẢO VỆ VÀ KHAI THÁC TÀI NGUYÊN RỪNG BỀN VỮNG

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn

Câu 1. Hoạt động nào dưới đây không góp phần bảo vệ rừng?

A. Tuần tra rừng.

B. Phòng chống cháy rừng.
C. Chuyển đổi diện tích rừng tự nhiên sang trồng ngô, sắn.
D. Tuyên truyền, giáo dục pháp luật về bảo vệ rừng.
Câu 2. Khai thác tài nguyên rừng bền vững cần thực hiện nhiệm vụ nào sau đây?

A. Đảm bảo thực hiện các biện pháp tái sinh rừng và trồng rừng.

B. Không cần tuân thủ nghiêm ngặt quy định của pháp luật.

C. Khai thác sản lượng lớn gỗ để thúc đẩy quá trình trồng rừng mới.

D. Cần có trách nhiệm thông báo kịp thời cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền về các hành vi vi phạm về quản lí rừng.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Học sinh trả lời câu hỏi sau đây, Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 3. Trong những năm gần đây, công tác bảo vệ rừng ở nước ta đã có nhiều tiến bộ rõ rệt, cụ thể Việt Nam là một trong 10 quốc gia có tốc độ tăng diện tích rừng lớn nhất thế giới giai đoạn 2010 – 2020 (Nguồn FAO, 2020). Mỗi nhận định sau đây là Đúng hau Sai về ý nghĩa của việc bảo vệ và khai thác tài nguyên rừng bền vững.

a) Duy trì và nâng cao chức năng phòng hộ và bảo vệ môi trường, bảo vệ nguồn nước, đất, chống xói mòn, bảo vệ khí hậu, ... Đ
b) Bảo tồn nguồn gene đột biến các loài động, thực vật rừng đại trà, các hệ sinh thái rừng tự nhiên (môi trường sống tự nhiên của rất nhiều loài động, thực vật rừng quý, hiếm). S
c) Duy trì và nâng cao chức năng sản xuất của rừng (gỗ và lâm sản ngoài gỗ). Đảm bảo kinh doanh, sản xuất những sản phẩm và dịch vụ của rừng lâu dài, liên tục. Đ
d) Góp phần tạo việc làm và cải thiện sinh kế vùng nông thôn. Đ
Câu 4. Trong buổi thảo luận về các vấn đề góp phần bảo vệ và khai thác tài nguyên rừng bền vững, một nhóm học sinh đã thảo luận và đề xuất một số nội dung bên dưới, em hãy chọn Đúng hay Sai cho mỗi nhận định nhé!
a) Khai thác trắng là phương thức chặt toàn bộ những cây rừng đã đến tuổi thàng thục trên khoảng chặt, quá trình chặt được tiến hành nhiều lần sao cho trong thời gian chặt hạ, một thế hệ rừng mới được hình thành nhờ sự gieo giống và bảo vệ của rừng già. S
b) Khai thác chọn là chặt toàn bộ những cây rừng đã thành thục trong một khoảnh chặt trong một mùa chặt, thông thường là dưới một năm. S
c) Sản lượng gỗ khai thác từ rừng tự nhiên ở Việt Nam tăng dần trong suốt giai đoạn 2008 – 2011. S
d) Khai thác trắng là phương pháp tiến hành chặt rừng cây hoặc đám cây thành thục. S
e) Sản lượng gỗ khai thác từ trồng rừng tập trung ở Việt Nam chiếm tỉ trọng lớn trong tổng sản lượng gỗ khai thác toàn quốc và tăng liên tục trong suốt giai đoạn 2008 – 2020. Đ
-- HẾT --
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